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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC 
1. Phần Số và đại số:
a) Hàm số - Tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số:
- Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.
- Tính được giá trị hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.
- Xác định được tọa độ một điểm trên mặt phẳng tọa độ, xác định được một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
- Nhận biết được đồ thị hàm số, đọc được giá trị của hàm số.
b) Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0) và đồ thị
- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất, vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất, vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn.
c) Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) 
- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0), sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
d) Phương trình
- Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn.
- Giải được phương trình bậc nhất một ẩn.
2. Phần Một số yếu tố thống kê và xác suất:
a) Mô tả xác suất bằng tỉ số
- Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên.
b) Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm
- Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó.
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	Chương/ Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Tổng
% điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	


Hàm số và đồ thị
	- Nhận biết hàm số bậc nhất.
- Nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
- Nhận biết được hàm số bậc nhất.
	- Tính được giá trị hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.
-Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất.

	- Từ sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước, xác định các hệ số góc.
	- Từ bài toán thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.

	

	Số câu
	3
	2
	1
	1
	7

	Số điểm
	2,5
	2,0
	0,5
	1,0
	6,0

	Phương trình 
	
	
	- Giải được phương trình bậc nhất một ẩn.
	
	

	Số câu
	
	
	3
	
	3

	Số điểm
	
	
	1,5
	
	1,5

	Một số yếu tố xác suất
	- Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó. 
	- Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên.
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	
	1,5
	
	1,0
	
	
	
	
	2,5

	Tồng số câu
	4
	3
	4
	1
	12

	Tổng số điềm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%








II. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ
1. Hàm số - Tọa độ một điểm – Đồ thị của hàm số 
Bài 1.Cho hàm số y = f(x) = −2x + 1.
a) Tính f(10); f(−10). 
b) Lập bảng giá trị của hàm số với x lần lượt bằng −2; −1; 0; 1; 2. 
Bài 2. Cho hàm số y = f(x) = 4x . 
a) Tính f(−4); f(8). 
b) Hoàn thành bảng sau 
	x
	-2
	
	2
	3
	

	y = f(x) = 
	
	-4
	
	
	8


Bài 3. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không? Giải thích.
a)
	x
	0
	1
	2
	3
	4

	y
	1
	2
	3
	4
	5


b) 
	x
	-3
	-2
	-1-
	1
	1

	
	-2,4
	3
	
	-2
	1


Bài 4. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số y = 4x: A(1;-2), B(1;4), C(0;0)
2. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0) 
Bài 1.Tìm các hàm số bậc nhất trong các hàm số sau đây và chỉ ra các hệ số a, b của các hàm số đó: y = 2 + 5; y = −7x + 1; y = 2 + 8x; P = 9,8m + 2,3; y =  + 3.
Bài 2. Cho hàm số y = f(x) = 2mx + 7. Tìm m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất
Bài 3.	a) Vẽ đồ thị của các hàm số:  y = -2x; y = 3x. 
b) Các đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào
[image: ]
c) Vẽ đồ thị của các hàm số sau:  y = 2x + 1; y = −x + 3; 		
3. Hệ số góc của đường thẳng
Bài 1. Tìm hệ số góc của các đường thẳng sau 
a) y = 0,7x + 3; 			b) y = −2x + 202;		 c) y = 3x 	
Bài 2. Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong các đường thẳng sau: 
d1 : y = 3x; 		d2 : y = −7x + 9; 		d3 : y = 3x − 0,8; 
d4 : y = −7x − 1;	 d5 : y = 6x + 7:		d6 : 2x + 10
Bài 3. Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx − 5 và y = 2x + 1. Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số đã cho là 
a) Hai đường thẳng song song với nhau? 		b) Hai đường thẳng cắt nhau?
Bài 4. Cho hàm số bậc nhất y = ax – 4. Tìm hệ số góc a biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; −2). 
4. Phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 1. Trong các phương trình sau đây phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn? Xác định a, b của phương trình bậc nhất một ẩn
a) 6x + 5 = 0			b) 3y - = 
c) - 2 = 0			d) 0t + 9 = 0
Bài 2. Giải các phương trình sau
a) 7x - 35 = 0			b) x - 6 = 8 - x	c) 6 – (x + 2) = 2x -  8 
d) 4(2-3x) = 12 + 7x		e) 	f)- x(x -7) = 14
5. Mô tả xác suất lý thuyết bằng tỉ số - Xác suất lý thuyết và thực nghiệm
Bài 1. Một hộp có 20 thẻ cùng loại , được ghi các số 1; 2; 3; 4; 5;…..; 20. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi biến cố  sau :
A “ Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chữ số tận cùng là 2”;
B “ Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số chia hết cho 5”
C. “ Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số có hai chữ số”
Bài 2. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc 6 mặt  một lần.
Tính xác suất của các biến cố sau :
A “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2”.
B “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”.
C “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia cho 5 dư 1”.
Bài 3. Trong hộp có một bút màu xanh và một bút màu đỏ, lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả theo bảng sau:
	Loại bút
	Bút màu xanh
	Bút màu đỏ

	Số lần
	42
	8


a) Tính xác suất của thực nghiệm của biến cố “ Bút lấy ra là bút màu xanh”.
b) Tính xác suất của thực nghiệm của biến cố “ Bút lấy ra là bút màu đỏ”.
Bài 4. Ở một trang trại nuôi gà, người ta nhận thấy xác suất một quả trứng gà có cân nặng trên 42g là 0,4. Hãy ước lượng xem trong lô 1000 quả  trứng gà có khoảng bao nhiêu quả trứng cân nặng trên 42g.
III. ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ 1
Bài 1. Cho hàm số y = f(x) = x + 5.
a) Tính f(−2), f(0)
b) Vẽ đồ thị hàm số y = x + 5
b) Cho các điểm A(0; 5), B(2;-4). Điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = x + 5 
Bài 2. Tìm các hàm số bậc nhất trong các hàm số sau đây và chỉ ra các hệ số a, b của các hàm số đó: y = x + 2; y = −5x; S = 2v + 3; P = 9,8m + 2,3
Bài 3. Cho 4 đường thẳng d1, d2, d3, d4
d1 : y = 3x; 	d2 : y = −7x + 9; d3 : y = 3x − 0,8; d4 : y = 5x − 1
a) Hãy chỉ ra các cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng trên.
b) Xác định hệ số a để đường thẳng y = ax + 3 và đường thẳng d4 cắt nhau.
Bài 4. Dừa sáp là một trong những đặc sản lạ, quý hiếm và có giá trị dinh dưỡng cao, thường được trồng ở Bến Tre hoặc Trà Vinh. Giá bán mỗi quả dừa sáp là 200 000 đồng. 
a) Viết công thức biểu thị số tiền y (đồng) mà người mua phải trả khi mua x (quả) dừa sáp. 
b) Hãy tính số tiền mà người đó phải trả khi mua 10 quả dừa sáp.
Bài 5. Giải các phương trình sau
a) 5x + 10 = 0			b) 2(x – 6) = 8 – (3x + 5)
	c) 			d)- = 2x + 1
Bài 6. Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ, 2 viên bi vàng cùng kích thước, khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp. Tính xác suất các biến cố:
A. “Viên bi lấy ra có màu xanh”
B. “Viên bi lấy ra không có màu đỏ”.
Bài 7. Xác suất chọn được bi đỏ trong một hộp chứa các viên bi xanh và đỏ cùng kích thước, khối lượng là 0,4. Biết hộp đó có 30 viên bi. Hãy ước lượng xem có khoảng bao nhiêu viên bi đỏ trong hộp.
ĐỀ 2
Bài 1. Cho hàm số y = -3x +2. Điền vào chỗ trống
	x
	-5
	0
	
	3,5
	

	y = -3x + 2
	
	
	
	
	2



Bài 2. Cho biết đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax đi qua điểm A (1;-2)
a) Xác định hệ số a.
b) Vẽ đồ thị hàm số y = ax với hệ số a vừa tìm được.
Bài 3. Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx + 2 và y = 6x – 5. Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số đã cho là:
a) Hai đường thẳng song song với nhau?
b) Hai đường thẳng cắt nhau?
Bài 4. Một xe khách khởi hành từ bến xe phía Nam bưu điện thành phố Huế để đi vào thành phố Quy Nhơn với tốc độ 50 km/h. Thành Phố Quy Nhơn Bưu điện thành phố Huế Bến xe Hình 7 a) Cho biết bến xe cách bưu điện thành phố Huế 4 km. Sau x giờ, xe khách cách bưu điện thành phố Huế y (km). Tính y theo x. b) Tìm hệ số góc của đường thẳng là đồ thị của hàm số y ở câu a. 
Bài 5. Giải các phương trình sau
a) 3x – 6 = 0			b) 4x + 5 = 8 + (3x - 5)
	c) 		d) (x + 5)(x – 5) - = 10x
Bài 6: Gieo con xúc xắc có 6 mặt 50 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau
	Mặt
	1 chấm
	2 chấm
	3 chấm
	4 chấm
	5 chấm
	6 chấm

	Số lần xuất hiện
	10
	8
	12
	4
	7
	9


a) Tính xác suất của thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện là mặt 1 chấm”.
b) Tính xác suất của thực nghiệm của biến cố “ Mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn”.
Bài 7. Một hộp chứa các viên bi xanh và đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Bảo lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu rồi trả lại hộp. Lặp lại thử nghiệm 100 lần, Bảo thấy có 30 lần lấy được bi đỏ.
a) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Lấy được bi xanh” sau 100 lần thử .
b) Biết tổng số bi là 40, hãy ước lượng trong hộp có khoảng bao nhiêu bi xanh.
----------HẾT----------
                                                                                           Trang 1
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